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1.2.2.  Về kỹ năng 
* Kỹ năng cứng 

- Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đối với đời sống xã 
hội; 

- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đến công 
việc của mình; 

- Kỹ năng phân tích các tình huống pháp lý từ thực tiễn và đưa ra giải pháp chuyên môn 
để giải quyết; 

- Kỹ năng tư vấn pháp luật, xây dựng lập luận pháp lý và bảo vệ quan điểm cá nhân trong 
thực hành nghề luật; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, văn bản pháp luật, đàm phán và soạn thảo hợp 
đồng có tính pháp lý; 

- Kỹ năng tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp xảy ra trong xã hội. 
* Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng lập luận tranh luận với tính thuyết phục cao; 
- Kỹ năng khởi nghiệp trong nghề luật; 
- Kỹ năng lập kế hoạch công việc, quản lý công việc, đánh giá và cải thiện hiệu quả công 

việc; 
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế ... thông qua 

các báo cáo thuyết trình chuyên môn; 
- Kỹ năng làm việc nhóm; 
- Kỹ năng quản lý bản thân; 
- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cơ bản. 

1.2.3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm   
- Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước; tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân; 
- Phẩm chất nghề nghiệp cần thiết của một luật gia; 
- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và 

cầu thị; 
- Dám nghĩ, dám làm và biết đương đầu với rủi ro; 
- Tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự công lý; công bằng, liêm chính và nhân văn; 
- Tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc. 

1.2.4. Về trình độ Ngoại ngữ 
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (Bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) 
- Có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành liên quan tới môn học. 

1.2.5. Về trình độ Tin học 
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- Đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về 
chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 
1.2.6. Vị trí làm việc, nơi làm việc sau tốt nghiệp 
 - Nhóm 1: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về Pháp luật, 
các cơ sở đào tạo không chuyên Luật. 
 - Nhóm 2: Có khả năng trở thành các chuyên viên, chuyên gia Pháp luật tại các cơ quan 
Nhà nước, các chức danh tư pháp như: Thư ký, thẩm phán Tòa án, kiểm sát viên tại Viện 
kiểm sát, chấp hành viên tại cơ quan Thi hành án, cán bộ hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã... 
 - Nhóm 3: Làm việc cho các hệ thống dịch vụ pháp lý như: Luật sư, tư vấn viên trong các 
công ty, văn phòng luật; công chứng viên trong Văn phòng công chứng; hòa giải viên, trọng 
tài viên trong các Trung tâm trọng tài Việt Nam; chuyên viên pháp chế, cố vấn pháp luật 
trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp. 
 -  Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc 
tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề Pháp luật. 
1.2.7.  Khả năng học tập nâng cao sau tốt nghiệp 

- Tiếp tục học tập lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo Luật học trong nước và 
quốc tế; 

- Tiếp tục học tập các nghề chuyên môn như: Công chứng, luật sư, chấp hành viên, 
thừa phát lại… 

3. Thông tin tuyển sinh 

3.1. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển 
sinh của Trường đại học Chu Văn An hàng năm. 

3.2. Phạm vi tuyển sinh 

Trong phạm vi cả nước 

3.3. Phương thức tuyển sinh 

3.3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 

3.3.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT 

3.3.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển 

4. Điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Quy chế đào tạo đại 
học chính quy của Trường Đại học Chu Văn An. 

5. Chuẩn đầu ra 
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Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Luật kinh tế trình độ đại học có khả năng như sau: 
 

Mã số CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Chuẩn về kiến thức 

KT1 

Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận 
thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực. Hiểu biết và vận 
dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp 
luật vào các vấn đề thực tiễn. 

KT2 
Vận dụng được kiến thức cơ bản của một số ngành khoa học về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, lịch sử, tâm lý là nền tảng cho việc tiếp nhận, nghiên cứu 
và phát triển tri thức về nhà nước và pháp luật 

KT3 Hiểu biết kiến thức lý luận và thực tiễn về Nhà nước và pháp luật nói chung. 
Giải thích được các vấn đề cơ bản về Luật và các vấn đề liên quan. 

KT4 

Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề pháp 
lý trong các lĩnh vực pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự, kinh tế và 
quốc tế. Từ đó áp dụng kiến thức Luật để tư vấn luật, trợ giúp pháp lý, bảo 
vệ quyền lợi cho khách hàng. 

KT5 Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. 

Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) 

KN1 
Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá tính hợp lý của luật thực định trong mối quan 
hệ với lý luận, phát hiện và giải quyết các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp 
thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý. Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá 
các văn bản pháp luật có liên quan đến công việc của mình. 

KN2 
Kỹ năng phân tích các tình huống pháp lý từ thực tiễn và đưa ra giải pháp 
chuyên môn để giải quyết. Có kỹ năng tư vấn, xây dựng lập luận pháp lý 
và bảo vệ quan điểm cá nhân trong thực hành nghề luật. 

KN3 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo các văn bản pháp lý phục vụ cho các công 
việc thuộc lĩnh vực pháp luật liên quan đến công việc đảm nhiệm. 

KN4 Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay 
thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn... 

KN5 Kỹ năng lập kế hoạch công việc, quản lý công việc, đánh giá và cải thiện 
hiệu quả công việc, tổ chức, quản lý công việc và khởi nghiệp trong nghề 

KN6 
Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng sử 
dụng tiếng anh và tin học trong giao tiếp và công việc. 
 

Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

NLTC1 Trở thành công dân toàn cầu, có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật, 
tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp  
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NLTC2 
Tự học hỏi phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời; có 
tinh thần trách nhiệm, hợp tác, tự chủ trong công việc; chịu trách nhiệm về 
kết quả công việc của bản thân 

 
6. Phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, học tập của chương trình đào tạo 

Lấy người học làm trung tâm, kết hợp lý thuyết và thực hành thông qua các hoạt động 
dạy và học đa dạng, phù hợp nhằm tăng cường khả năng tự học của sinh viên, nâng cao kiến 
thức và nghiệp vụ chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm cần thiết cho hoạt động nghiên cứu 
và phát triển nghề nghiệp nhằm đạt được chuẩn đầu ra, với phương châm học tập suốt đời. 

Phương pháp, hình 
thức tổ chức dạy học 

Mục đích 

Phương pháp dạy: 

Thuyết giảng 
Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của các môn 
học một cách khoa học, logic 

Seminar (thảo luận 
trên lớp, thảo luận 
nhóm, thuyết trình) 
 

Thông qua việc trao đổi, hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên, giữa 
các sinh viên để làm rõ nội dung kiến thức trong môn học. Giúp 
sinh viên nâng cao kỹ năng trình bày vấn đề trước đám đông, rèn 
luyện kiến thức và kỹ năng môn học 

Nghiên cứu tình 
huống 

Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu, hiểu rõ 
và biết vận dụng các nội dung chương trình học vào giải quyết vấn 
đề thực tế trong một tình huống cụ thể 

Nghiên cứu khoa học 

Giúp sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, năng lực tự học, 
khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và vận dụng các phương 
pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề của khoa 
học và thực tiễn 

Phương pháp học: 

Học trên lớp 
Giúp sinh viên tiếp thu kiến thức và trực tiếp trao đổi, thảo luận với 
giảng viên/ nhóm 

Học ở nhà (Tự học/ 
nghiên cứu trước tài 
liệu ở nhà) 

Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu 

Học theo hình thức 
blended learning 

Giúp sinh viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong học tập. Cung 
cấp cho sinh viên các hoạt động học tập đa dạng, tích hợp nhiều 
công cụ đánh giá sinh viên trên nền tảng công nghệ 

Học cá nhân (Tự học/ 
cứu trước tài liệu ở 

Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng 
cao năng lực học tập suốt đời 
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nhà, làm bài tập cá 
nhân) 
Học nhóm (Thảo luận 
nhóm, làm bài tập 
nhóm) 

Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác. Giúp sinh viên 
hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn học vào vấn đề thực tế 

Học lý thuyết 
Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức cơ bản, hiểu được cái 
khái niệm từ đó nắm được bản chất sự vật/hiện tượng để vận dụng 
trong giải quyết các vấn đề thực tế 

Học theo dự án 
Giúp sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết với thực tế; rèn luyện 
kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng 
lực sáng tạo, phối hợp làm việc, tự đánh giá. 

Kiến tập, đi thực tập, 
thực tế, thực hành  

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào công việc cụ thể, 
tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị. Qua đó sinh 
viên có thể so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn. 

7.  Phương pháp đánh giá 

7.1. Đánh giá kết quả học tập 

        Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ, năm học, khóa học qua 
các tiêu chí sau: 

- Số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học (gọi tắt là khối lượng học tập 
đăng ký). 

- Điểm trung bình chung học kỳ, năm học là điểm trung bình có trọng số của các học 
phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ, năm học đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng 
của từng học phần. 

- Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá 
loại đạt tính từ đầu khóa học. 

- Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần mà sinh viên đã 
tích lũy được, tính từ đầu khóa học. 

7.2. Đánh giá học phần 

a. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy theo tính 
chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm học phần) được 
tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: 

- Điểm chuyên cần có trọng số 10% đánh giá nhận thức, thái độ và tính chuyên cần 
trong quá trình học của sinh viên.   

- Điểm kiểm tra giữa kỳ có tổng trọng số 30%. 
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- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60%. 

          Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như 
cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên và Chương trình đề xuất và Hiệu 
trưởng phê duyệt trong Đề cương chi tiết học phần. 

          b. Đối với học phần thực hành/kỹ năng: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 
hành/buổi học để đạt yêu cầu, các học phần này không tính điểm. 

c. Giảng viên giảng dạy trực tiếp chấm điểm chuyên cần, ra đề và chấm bài kiểm tra 
và công bố điểm công khai với lớp trong buổi học cuối cùng của học phần. 

Mối quan hệ giữa phương pháp/hoạt động dạy, học, đánh giá và chuẩn đầu ra 
Các 

phương 
pháp dạy 
và học, 
phương 

pháp 
kiểm 

tra/đánh 
giá 

Chuẩn đầu ra 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 NLTC1 NLT
C2 

Phương pháp giảng dạy 
Thuyết 
giảng * * * * *         

Seminar  * * * * * * * * * * * * X 
Nghiên 
cứu tình 
huống 

* * * * * * * * * *  * X 

Nghiên 
cứu khoa 
học 

* * * * * * * * * *  * X 

Phương pháp học 
Học trên 
lớp * * * * * * * * * * * * X 

Học ở nhà * * * * * * * * * * * * X 
Học theo 
hình thức 
blended 
learning 

* * * * * * * * * * * * X 

Học cá 
nhân * * * * * * * * * * * * X 

Học nhóm  * * * * * * * * * * * X X 
Học lý 
thuyết * * * * *         

Học theo 
dự án * * * * * * * * * * * * X 
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Kiến tập, 
đi thực 
tập, thực 
tế, thực 
hành 

* * * * * * * * *   * X 

Phương pháp/hoạt động đánh giá học phần 
Điểm danh 
sự có mặt 
của sinh 
viên tại 
buổi học 

           X X 

Quan sát, 
đánh giá 
mức độ 
chuẩn bị 
bài tại nhà 
của sinh 
viên 

* * *  * * * * * * * X X 

Quan sát, 
đánh giá 
mức độ 
tham gia 
của sinh 
viên tại 
buổi học  

* * * * * * * * * * * X X 

Bài tập, 
bài kiểm 
tra, bài thi 
cá nhân 
trên lớp có 
sử dụng tài 
liệu 

* * * * * * * * * * * * X 

Bài tập, bài 
kiểm tra, 
bài thi cá 
nhân trên 
lớp không 
sử dụng tài 
liệu 

* * * * * * * * * * * X X 

Bài tập, 
bài kiểm 
tra cá nhân 

* * * * * * * * * * * * X 

Bài thuyết 
trình cá 
nhân 

* * * * * * * * X * X * X 

Bài thuyết 
trình nhóm * * * * * * * * X * X * X 
Đánh giá 
kết quả 
rèn luyện 

           X X 

Đánh giá thực tập tốt nghiệp 
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Nội dung 
chuyên đề 
tốt nghiệp 

X X X X X X X X X X X X X 

Bài thuyết 
trình, bảo 
vệ tốt 
nghiệp 

X X X X X X X X X X X X X 

 
Ghi chú:  
*: Đo lường mức độ đạt CĐR phụ thuộc chuẩn đầu ra từng môn học cụ thể  

X: Đo lường mức độ đạt CĐR trong tất cả các môn học 

8. Triển vọng nghề nghiệp 

     - Nhóm 1: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về Pháp luật, 
các cơ sở đào tạo không chuyên Luật. 
 - Nhóm 2: Có khả năng trở thành các chuyên viên, chuyên gia Pháp luật tại các cơ quan 
Nhà nước, các chức danh tư pháp như: Thư ký, thẩm phán Tòa án, kiểm sát viên tại Viện 
kiểm sát, chấp hành viên tại cơ quan Thi hành án, cán bộ hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã... 
 - Nhóm 3: Làm việc cho các hệ thống dịch vụ pháp lý như: Luật sư, tư vấn viên trong các 
công ty, văn phòng luật; công chứng viên trong Văn phòng công chứng; hòa giải viên, trọng 
tài viên trong các Trung tâm trọng tài Việt Nam; chuyên viên pháp chế, cố vấn pháp luật 
trong các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp. 
 -  Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc 
tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề Pháp luật. 

PHẦN II 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ toàn khoá: 125 (không bao gồm GDTC, GDQP) 

STT Khối kiến thức Số tín chỉ 

I Kiến thức giáo dục đại cương (không bao gồm GDTC, GDQP) 29 

 Học phần bắt buộc 25 

 Học phần tự chọn 4 

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 96 

1 Kiến thức cơ sở ngành 15 

2 Kiến thức ngành 29 

3 Kiến thức chuyên ngành 40 

 Học phần bắt buộc 26 
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 Học phần tự chọn 6 

 Kĩ năng bổ trợ 8 

4 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/HP thay thế Khóa luận tốt nghiệp 12 

 Thực tập 4 

 Khóa luận tốt nghiệp/các môn thay thế 8 

Tổng số: 125 

2. Khung chương trình đào tạo 

TT Mã học 
phần Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần tiên 
quyết 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h…
 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

 
Lý

 th
uy

ết
 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    ( Mã môn 
học) 

I. Kiến thức giáo dục đại cương 29             
1 Học phần bắt buộc 25             

1 1050001 Triết học Mác - Lê nin 3 27 3 15   50   

2 1050002 Kinh tế chính trị Mác-
Lênin 2 15 2 13   25 1050001 

3 1050003 Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 2 15 2 13   25 1050001 

4 1050004 Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam 2 15 2 13   25 1050001 

5 1050005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15 2 13   25 1050001 
6 1040001 Tiếng Anh 1 4 30 2 28   25   
7 1040002 Tiếng Anh 2 4 30 2 28   25 1040001 
8 1040004 Tiếng Anh chuyên ngành 4 30 2 28   25 1040002 
9 1030001 Tin học 2 15     25 25   
2 Học phần tự chọn 4             

10 1050006 Tâm lý học đại cương 2 15 2 13   25   
11 1050007 Văn hóa kinh doanh 2 15 2 13   25   
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TT Mã học 
phần Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần tiên 
quyết 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h…
 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    ( Mã môn 
học) 

12 1023202 Quản trị doanh nghiệp 2 15 2 13   25   
13  1020002 Nguyên lý kế toán 2 15 2 13   25 1050001 
14 1020003 Tâm lý học đại cương 2 15 2 13   25 1050001 
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 96            
1 Kiến thức cơ sở của ngành 16            

1.1  Học phần bắt buộc 14            

15 1015101 Lý luận Nhà nước và 
Pháp luật 3 30 3 12   25 1050001 

16 1015102 Lịch sử Nhà nước và 
Pháp luật  2 15 2 13   25 1050001 

17 1015201 Luật Hiến pháp 3 30 3 12  25 1015102 

18 1015103 
Đạo đức nghề nghiệp và 
pháp luật về phòng chống 
tham nhũng 

2 15 2 13   25 1015101 

19 1022305 Kinh tế vĩ mô 2 15 2 13   25   
20 1022301 Kinh tế vi mô 2 15 2 13   25   

21 1015104 Phương pháp nghiên cứu 
khoa học        

 1.2 Học phần tự chọn 2             

22 1015104 Các mô hình kinh tế thị 
trường trên thế giới 2 15 2 13   25  

23 1050008 Luật học so sánh 2 15 2 13   25   
24 1015105 Logic học 2 15 2 13   25   

25 1010003 Pháp luật quyền con 
người, quyền công dân 2 15 2 13   25 1015101 

26 1015104 Xã hội học pháp luật 2 15 2 13   25 1015101 
2 Kiến thức ngành 26             

27 1016202 Pháp luật Hành chính 2 15 2 13   25 1015201 
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TT Mã học 
phần Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần tiên 
quyết 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h…
 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    ( Mã môn 
học) 

28 1016204 Pháp luật dân sự 1 3 30 3 12   25 1015201 
29 1015205 Pháp luật dân sự 2 3 30 3 12   25 1015205 
30 1015206 Pháp luật tố tụng dân sự 3 30 3 12   25 1015205 
31 1016203 Pháp luật hình sự  3 30 3 12   25 1015201 

32 1016205 Pháp luật tài chính  3 30 3 12   25 1022305, 
1015205 

33 1016211 Công pháp Quốc tế 2 15 2 13   25 1015201 
34 1016317 Tư pháp quốc tế 2 15 2 13   25 1015201 

35 1016211 Thực tập định hướng 
nghề nghiệp 1  2   10   90   

Kết thúc 
các môn 
kiến thức 

ngành 
3 Kiến thức chuyên ngành 42             

 3.1 Học phần bắt buộc 30             
36 1015301 Pháp luật thương mại 3 30 3 12   25 1015205 
37 1015302 Pháp luật đất đai  3 30 3 12   25 1015205 
38 1015306 Pháp luật lao động  3 30 3 12   25 1015205 

39 1016501 Pháp luật thương mại 
quốc tế 3 30 3 12   25 101530, 

1016317 
40 1015312 Pháp luật doanh nghiệp 3 30 3 12   25 1015301 
41 1015313 Pháp luật sở hữu trí tuệ  2 15 2 13   25 1015301 
42 1015314 Pháp luật chứng khoán  2 15 2 13   25 1015301 

43  Pháp luật kinh doanh bất 
động sản        

44 1015315 Pháp luật đầu tư  2 15 2 13   25 1015205 

45 1015318 Pháp luật bảo vệ môi 
trường 2 15 2 13   25 1015312 

46 1015305 Pháp luật ngân hàng 3 30 3 12   25 1015301 
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TT Mã học 
phần Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần tiên 
quyết 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h…
 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    ( Mã môn 
học) 

47  Pháp luật an sinh xã hội 2 15 2 13   25  

48 1016305 Pháp luật cạnh tranh và 
bảo vệ người tiêu dung 2 15 2 13  25 1015301 

 3.2 Học phần tự chọn 4             

49 1016303 Pháp luật thi hành án dân 
sự 2 15 2 13   25 1015301 

50 1016304 Pháp luật tố tụng hành 
chính 2 15 2 13   25 1015301 

51 1015320 Pháp luật tố tụng hình sự 2 15 2 13   25 1015301 

52 1016306 Pháp luật hôn nhân và gia 
đình 2 15 2 13   25 1015302, 

1015301 

53 1015321 
Pháp luật công chứng, 
chứng thực 2 15 2 13   25 1015206 

3.3 Kỹ năng bổ trợ  8             

54 1015401 Kỹ thuật xây dựng văn 
bản 2 15 2 13   25 

Hoàn 
thiện khối 
kiến thức 
chuyên 
ngành 

55 1016401 
Kỹ năng đàm phán, soạn 
thảo hợp đồng kinh 
doanh thương mại 

2 15 2 13   25 1015315 

56 1016402 Kỹ năng giải quyết tranh 
chấp ngoài tố tụng 2 15 2 13   25 1016206 

57 1016403 Thực tập định hướng 
nghề nghiệp 2 15 2 13   25 

Hoàn 
thiện khối 
kiến thức 
chuyên 
ngành 
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TT Mã học 
phần Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Loại giờ tín chỉ 
Học 

phần tiên 
quyết 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h…
 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    ( Mã môn 
học) 

4 Kiến thức tốt nghiệp 12             
58 1016503 Thực tập tốt nghiệp 4   10   140     

59 1016601 Khóa luận hoặc chuyên 
đề tốt nghiệp 8         400   

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
(chọn 2 trong 4 chuyên đề) 8             

60 
1016602 

Chuyên đề 1: Pháp luật 
giải quyết tranh chấp lao 
động 

4  20  10     
170 

  

61 1016603 
Chuyên đề 2: Pháp luật 
đấu thầu 4  20  10     170   

62 
1016604 

Chuyên đề 3: Kỹ năng 
nghiên cứu hồ sơ và tham 
gia tố tụng kinh tế 

4 20 
 10 

    
170 

  

63 
1016605 

Chuyên đề 4: Kỹ năng 
quản trị nội bộ doanh 
nghiệp 

4  20 
 10 

    
170 

  

  Tổng 
cộng   125             

 

Viết khoá luận tốt nghiệp; thực tập chuyên môn; đăng ký học và thi các môn học thay cho 
khoá luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ 

4.1. Toàn bộ sinh viên đi thực tập chuyên môn trong thời gian tương đương: 4 tín chỉ  

4.2. Viết khoá luận tốt nghiêp: áp dụng đối với sinh viên đủ điều kiện theo quy định của Trường: 10 
tín chỉ 
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4.3. Sinh viên không được viết Khoá luận tốt nghiệp hoặc không có nguyện vọng viết Khoá luận tốt 
nghiệp phải đăng ký học và thi các môn thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 8 tín chỉ và 
thực tập 4 tín chỉ. 
 Tổng tín chỉ toàn khoá 120       

   

  Giáo dục QP-AN        
  Giáo dục thể chất 3       

3. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

Thời gian, địa điểm học  Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 
Dự kiến học kỳ  1 2 3 4 5 6 7 12 

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ 15 15 17 17 17 17 15 12 
Các môn học dưới đây không tính điểm vào điểm trung bình trung tích lũy nhưng được tính 
làm điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng cuối khóa (trừ kỹ năng bổ trợ). 
2.1. Kế hoạch giảng dạy: Chương trình đào tạo Cử nhân Luật Kinh tế 

TT Tên học phần Số TC Ghi chú 

Học kỳ 1 15   

1 Triết học Mác - Lê nin 3   

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

3 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2  

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

5 Tin học 2  

6 Quản trị doanh nghiệp 2  

7 Nguyên lý kế toán 2  

Học kỳ 2 15   

1 Lý luận nhà nước và pháp luật 3   

2 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2   

3 Luật Hiến pháp  3   

4 
Đạo đức nghề nghiệp và pháp luật phòng chống 

tham nhũng 2 
 

5 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  

6 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  

Học kỳ 3 17   

1 Kinh tế vĩ mô 2   

2 Kinh tế vi mô 2   

8

Kiến thức không tích lũy – 11 TC
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3 Pháp luật dân sự 1 3  

4 Pháp luật dân sự 2 3  

5 Pháp luật tố tụng dân sự 3  

6 Công pháp quốc tế 2  

7 Tư pháp quốc tế 2  

Học kỳ 4 17   

1 Pháp luật hình sự 3   

2 Pháp luật tài chính 3   

3 Pháp luật thương mại 2   

4 Pháp luật đất đai  3   

5 Pháp luật lao động 2  

6 Pháp luật sở hữu trí tuệ 2  

7 Pháp luật chứng khoán 2  

Học kỳ 5 17   

1 Pháp luật thương mại quốc tế 3   

2 Pháp luật tài chính 3   

3 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2   

4 Pháp luật đầu tư 2   

5 Pháp luật bảo vệ môi trường  2   

6 Pháp luật ngân hàng 3  

7 Pháp luật an sinh xã hội 2  

Học kỳ 6 17   

1 Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ  người tiêu dùng 2   

2 Pháp luật hôn nhân và gia đình 2   

3 Pháp luật công chứng, chứng thực 2   

4 Kỹ thuật xây dựng văn bản 2   

5 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh 
doanh thương mại 

2  

6 Pháp luật doanh nghiệp 3  

7 Kỹ năng giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng 2  

Học kỳ 7 15   

1 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3   



17 
 

2 Thực tập tốt nghiệp 4  

3 Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp 8   

  Tổng cộng 125   
 

1. Môn học Giáo dục thể chất: 03 tín chỉ, sinh viên đăng ký học: 02 tín chỉ và học kỳ 1 và 1 
tín chỉ vào học kỳ 2 
2. Môn học Giáo dục Quốc phòng: 11 tín chỉ, học tại 01 tháng, tại … 

4.  Ma trận các học phần hình thành năng lực gồm: Kiến thức, Kỹ năng/ phẩm chất 
đạo đức, mức tự chủ và trách nhiệm theo chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mẫu phụ lục đính kèm Phụ lục 01)                                                                            
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